
DANH MỤC 

VĂN BẢN VỀ GIÁO DỤC BAN HÀNH TỪ THÁNG 01/2015 ĐẾN THÁNG 9/2015 

STT Tên văn bản 

  VĂN BẢN DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH 

1.​   
Nghị định số 11/2015/NĐ-CP ngày 31/01/2015 của Chính phủ quy định về giáo dục thể chất 
và hoạt động thể thao trong nhà trường 

2.​   
Nghị định 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ về việc quy định về xét tặng danh 
hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" 

3.​   
Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật giáo dục nghề nghiệp 

4.​   

Nghị định 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử 
tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân 

5.​   
Nghị định số 73/2015/NĐ-CP ngày 08/9/2015 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn phân tầng, 
khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học 

6.​   
Nghị định số 79/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 

7.​   
Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản 
lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, 
giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021 

8.​   
Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án đổi 
mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 

9.​   
Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 01/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường chỉ 
đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 

10.​   
Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 22/05/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực 
hiện các giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế 
xuất 

11.​   
Quyết định số 1559/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 
Đề án "Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015-2020" 

  VĂN BẢN DO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH 



STT Tên văn bản 

1.​   
Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành Điều lệ trường cao đẳng. 

2.​   
Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia. 

3.​   
Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. 

4.​   

Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban 
hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt 
được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây 
dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

5.​   

Thông tư 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành 
kèm theo Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

6.​   

Thông tư 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 
14/2008//QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và 
đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 
và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo 

7.​   
Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động 
trường mầm non tư thục 

8.​   
Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/08/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 
Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính 
quy 

9.​   
Thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT ngày 01/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 
Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài 

10.​   
Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 
Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn 
bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân 

  VĂN BẢN LIÊN TỊCH VỚI BỘ NGÀNH KHÁC 



STT Tên văn bản 

1.​   

Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 10/3/2015 của liên Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP 
ngày 24/10/2013 của Chính phủ của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí 
đào tạo. 

2.​   

Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 10/3/2015 của liên Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 
599/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đào tạo cán bộ ở  nước 
ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013/2020”. 

3.​   
Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của liên Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người 
làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. 

4.​   
Thông tư liên tịch 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, 
dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) 

5.​   

Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 hướng dẫn về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban 
nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

6.​   
Thông tư liên tịch 91/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 15/6/2015 hướng dẫn chế độ quản lý 
tài chính đối với kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 27 

7.​   

Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/7/2015 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng 
dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của 
Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng 
học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 
đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP 

8.​   
Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BCA-BQP-BNV-BTC ngày 
16/7/2015 quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo 
dục quốc phòng và an ninh 

9.​   
Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 về hướng dẫn phối hợp 
thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đấu tranh 
phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục 



STT Tên văn bản 

10.​   

Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định tổ chức dạy, học và đánh giá 
kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp, cơ sở giáo dục đại học 

11.​   
Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Bộ Nội vụ về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm 
non 

12.​   
Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 ban hành quy định về mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề 
nghiệp của giáo viên tiểu học 

13.​   
Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 ban hành quy định về mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề 
nghiệp của giáo viên trung học cơ sở 

14. 
Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 ban hành quy định về mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề 
nghiệp của giáo viên trung học phổ thông 

 


